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1. Đặt vấn đề
Gian lận báo cáo tài chính (BCTC) là hành

vi cố ý làm sai lệch thông tin tài chính để che
giấu tình hình thực tế, gây thiệt hại nghiêm
trọng cho nhà đầu tư và làm mất niềm tin vào
thị trường. Kiểm toán độc lập (KTĐL) có vai
trò sống còn trong việc đảm bảo tính chính
xác và minh bạch của báo cáo tài chính, giúp
phát hiện các dấu hiệu gian lận và bảo vệ
quyền lợi của các bên liên quan. Theo chuẩn
mực kiểm toán quốc tế ISA 240, kiểm toán

viên (KTV) có nghĩa vụ phát hiện gian lận và
đảm bảo tính chính xác của BCTC. Năng lực
phát hiện gian lận BCTC là một kỹ năng
chuyên môn quan trọng của KTV. Qua việc
xác định các dấu hiệu bất thường, KTV giúp
đảm bảo rằng BCTC phản ánh đúng tình hình
kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó bảo vệ
quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì sự ổn định
của thị trường.

Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền
kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang đối mặt với
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Bài viết nghiên cứu tác động của kinh nghiệm và năng lực chuyên môn đến khả năng
phát hiện gian lận báo cáo tài chính, thông qua vai trò trung gian của chủ nghĩa hoài

nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán không thuộc Big4 tại
Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng, sử dụng mô hình cấu trúc tuyến
tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) với sự hỗ trợ của phần mềm SmartPLS. Dữ
liệu được thu thập từ 179 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, làm việc tại các công ty
kiểm toán độc lập ngoài Big4. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cả ba yếu tố đều có tác động
trực tiếp tích cực đến khả năng phát hiện gian lận báo cáo tài chính. Đồng thời, kinh nghiệm
và năng lực chuyên môn của kiểm toán viên cũng ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng này thông
qua biến trung gian là chủ nghĩa hoài nghi nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một
số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận báo cáo tài chính của kiểm toán
viên độc lập tại Việt Nam.
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yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một hệ
thống tài chính minh bạch, ổn định và đáng
tin cậy. Tuy nhiên, sự gia tăng các vụ gian lận
tài chính gần đây đã tác động tiêu cực đến uy
tín doanh nghiệp, thị trường vốn và niềm tin
của nhà đầu tư. Các vụ sai phạm tài chính
nghiêm trọng tại một số tập đoàn lớn như
Trường Thành (TTF), OceanBank, FLC
AMD, Hoa Sen (HSG), và Sudico trong giai
đoạn 2016-2019 đã gây ra những tổn thất
nặng nề cho nền kinh tế. Các hành vi gian lận
ngày càng trở nên tinh vi, khéo léo ẩn mình
trong những báo cáo tài chính có vẻ hoàn hảo,
khiến việc phát hiện chúng trở thành một thử
thách lớn đối với các KTV. Dù đã được trang
bị kiến thức đầy đủ, nhiều KTV trẻ thiếu kinh
nghiệm vẫn gặp khó khăn trong việc áp dụng
lý thuyết vào thực tiễn, đặc biệt khi đối mặt
với những tình huống kiểm toán phức tạp và
đa dạng. Các nghiên cứu cho thấy rằng thái
độ hoài nghi nghề nghiệp (HNNN) của KTV
chưa đủ mạnh, điều này hạn chế đáng kể khả
năng phát hiện các hành vi gian lận trong
kiểm toán. Các công ty KTĐL hiện tuân thủ
chuẩn mực kiểm toán quốc tế như ISA 240,
yêu cầu KTV duy trì thái độ HNNN, nhưng
việc triển khai thực tế vẫn gặp khó khăn do
hạn chế về nguồn lực. Bên cạnh đó, các
nghiên cứu của (Alsmairat et al. (2019) cho
thấy chất lượng dịch vụ kiểm toán có thể khác
nhau đáng kể giữa các công ty kiểm toán, bao
gồm các công ty Big4 và các công ty kiểm
toán không thuộc Big4. Các công ty Big4
thường nổi bật với đội ngũ chuyên gia dày
dạn kinh nghiệm và quy trình kiểm toán tiên
tiến, cho phép họ phát hiện gian lận tài chính
hiệu quả hơn. Nhờ liên tục cập nhật công
nghệ và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực
quốc tế, các công ty này có khả năng nhận
diện dấu hiệu bất thường và gian lận một cách
hiệu quả. Hệ thống đào tạo chuyên sâu, tính
HNNN cao cùng khả năng tiếp cận nhiều
nguồn dữ liệu và công nghệ hỗ trợ giúp Big4
có lợi thế vượt trội trong phát hiện gian lận.

Ngược lại, dù sở hữu đội ngũ chuyên viên
chất lượng và quy trình kiểm toán chặt chẽ,
các công ty KTĐL không thuộc Big4 thường
gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các
nguồn lực tài chính và công nghệ so với các
công ty Big4. Việc đào tạo và cập nhật quy
trình phát hiện gian lận tại các công ty kiểm
toán nhỏ thường không đồng đều so với các
công ty Big4, đặc biệt khi đối tượng khách
hàng của họ chủ yếu là các doanh nghiệp vừa
và nhỏ với các vấn đề đơn giản hơn. Điều này
dẫn đến việc khả năng phát hiện các hành vi
gian lận tinh vi của họ đôi khi chưa đạt hiệu
quả cao.

Trên thế giới, nhiều học giả trong thập kỷ
qua đã quan tâm đến việc nghiên cứu các yếu
tố ảnh hưởng đến khả năng phát hiện gian lận
của KTV, tập trung vào các yếu tố như
NLCM, kinh nghiệm và thái độ HNNN. Tại
Việt Nam, các nghiên cứu về trách nhiệm của
kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận
tài chính đã được quan tâm, nhưng vẫn còn
thiếu các nghiên cứu chuyên sâu về tác động
của các yếu tố khác nhau đến khả năng phát
hiện gian lận, đặc biệt đối với các KTV tại các
công ty KTĐL không thuộc Big 4. Vì vậy,
việc nghiên cứu các yếu tố như NLCM, kinh
nghiệm và thái độ HNNN ảnh hưởng đến khả
năng phát hiện gian lận BCTC của KTV tại
các công ty KTĐL không thuộc Big 4 là rất
cần thiết. Điều này sẽ giúp KTV hiểu rõ hơn
về vai trò và trách nhiệm của mình, đồng thời
đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao từ
các bên liên quan, đặc biệt trong bối cảnh sự
giám sát và kỳ vọng của các nhà đầu tư đang
ngày càng tăng.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh
giá tác động của NLCM, kinh nghiệm thông
qua biến trung gian là chủ nghĩa HNNN đến
khả năng phát hiện gian lận BCTC của các
KTV tại các công ty KTĐL không thuộc Big
4 ở Việt Nam. Với phương pháp định lượng,
nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thu thập từ
khảo sát 50 công ty KTĐL không thuộc Big 4
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tại Việt Nam nhằm phân tích và trả lời các câu
hỏi sau: 

(1) Kinh nghiệm, NLCM và chủ nghĩa
HNNN tác động như thế nào đến khả năng
phát hiện gian lận BCTC? 

(2) Kinh nghiệm và NLCM tác động đến
chủ nghĩa HNNN của KTV như thế nào? 

(3) Tác động trung gian của chủ nghĩa
HNNN đến mối quan hệ giữa kinh nghiệm,
NLCM và khả năng phát hiện gian lận BCTC
như thế nào?

Cấu trúc của bài viết gồm 6 phần chính,
lần lượt là: đặt vấn đề, trình bày lý thuyết liên
quan và tổng quan tài liệu, giới thiệu phương
pháp nghiên cứu, phân tích và thảo luận kết
quả, đưa ra kết luận, khuyến nghị và định
hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.

2. Tổng quan nghiên cứu và khuôn khổ
lý thuyết 

2.1. Các lý thuyết nền
2.1.1. Lý thuyết quy kết 
Lý thuyết quy kết giải thích cách đánh giá

nguyên nhân và động cơ hành vi của một
người. Theo Heider (1958), lý thuyết này chỉ
ra rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi của một
người, dù là bản thân họ hay người khác,
được xác định thông qua hai loại quy kết: quy
kết theo khuynh hướng (các yếu tố cá nhân)
và quy kết tình huống (các yếu tố bên ngoài
hoặc môi trường). Những quy kết này có tác
động đáng kể đến hành vi cá nhân. Nghiên
cứu của Rohman et al. (2017) cho rằng cả hai
loại quy kết đều đóng vai trò quan trọng trong
việc hình thành quyết định của cá nhân.
Trong lĩnh vực kiểm toán, kinh nghiệm,
NLCM và thái độ HNNN của KTV có ảnh
hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện gian
lận, qua đó tác động đến chất lượng dịch vụ
kiểm toán (Nugraha & Suryandari (2018)).
Thái độ HNNN đặc biệt quan trọng trong việc
hỗ trợ KTV phát hiện gian lận. Yếu tố này
thúc đẩy họ tiến hành các cuộc kiểm toán một
cách cẩn trọng nhằm thu thập thông tin chính
xác và phát hiện các sai phạm có thể tác động

đến xét đoán kiểm toán. Nghiên cứu của Chen
et al. (2023) đã áp dụng lý thuyết quy kết để
xây dựng một mô hình định lượng, nhằm điều
tra mối liên hệ giữa thái độ HNNN, đặc điểm
tính cách và chất lượng kiểm toán. Cũng
giống như Chen et al. (2023), nghiên cứu của
Wahidahwati et al. (2022) tại Indonesia đã sử
dụng lý thuyết quy kết để khám phá mối liên
hệ giữa các yếu tố như kinh nghiệm, đạo đức
nghề nghiệp, thái độ HNNN và kiểu tính cách
của KTV đối với việc phát hiện gian lận.
Những nghiên cứu này nhấn mạnh tính phù
hợp của lý thuyết quy kết trong việc khám
phá các yếu tố quyết định đến khả năng phát
hiện gian lận của KTV.

2.1.2. Lý thuyết xung đột nhận thức 
Lý thuyết xung đột nhận thức được phát

triển bởi Leon Festinger vào năm 1957
(Festinger (1957)). Xung đột nhận thức là
trạng thái tâm lý khó chịu phát sinh do thái
độ, suy nghĩ và hành vi trái ngược nhau, kết
quả là sự đối lập ở con người xung đột xảy ra.
Điều này sẽ thúc đẩy một người giảm bớt sự
bất hòa bằng cách tránh những thông tin hoặc
sự kiện có thể làm tăng sự bất hòa. Lý thuyết
này giải thích rằng về cơ bản con người thích
sự nhất quán, do đó con người sẽ có xu hướng
có những thái độ không mâu thuẫn và tránh
thực hiện những hành động không phù hợp
với thái độ của mình. Lý thuyết này giúp dự
đoán xu hướng thay đổi thái độ và hành vi của
một cá nhân nhằm giảm bớt sự bất hòa xảy ra.
Liên quan đến nghiên cứu này, lý thuyết này
giúp giải thích thái độ HNNN của KTV nếu
có sự mâu thuẫn về nhận thức giữa hành vi và
thái độ khi phát hiện gian lận. Mức độ độc lập
và kinh nghiệm kiểm toán cao sẽ thúc đẩy
KTV duy trì mức độ HNNN cao và tăng
cường khả năng phát hiện gian lận, và ngược
lại, mức độ HNNN và khả năng phát hiện
gian lận cao cũng đòi hỏi KTV phải có mức
độ độc lập và kinh nghiệm nhất định. Sự bất
hòa về nhận thức xảy ra nếu KTV có mức độ
độc lập và kinh nghiệm kiểm toán cao.
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Nguyên nhân của hành vi trong nhận thức xã
hội được biết đến nhiều hơn là các quy kết
mang tính định hướng (nguyên nhân bên
trong) và quy kết tình huống (nguyên nhân
bên ngoài). Nguyên nhân bên trong có xu
hướng đề cập đến đặc điểm cá nhân, nhận
thức về bản thân, khả năng và động lực, trong
khi nguyên nhân bên ngoài đề cập đến điều
kiện xã hội, giá trị xã hội và quan điểm xã hội. 

2.2. Tổng quan nghiên cứu
2.2.1. Gian lận báo cáo tài chính 
Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA) số

240 (2008) định nghĩa gian lận là hành vi cố
ý của một hoặc nhiều cá nhân trong Ban quản
trị, Ban Giám đốc, nhân viên hoặc các bên
thứ ba nhằm đạt được lợi ích bất chính hoặc
phi pháp thông qua hành vi gian trá. Gian lận
bao gồm các hành động vi phạm nghĩa vụ
pháp lý, đạo đức và việc sử dụng sai lệch
bằng chứng hợp lệ, gây thiệt hại hoặc lợi
dụng người khác một cách bất hợp pháp.
Theo Hiệp hội các nhà điều tra gian lận
chuyên nghiệp (2010), gian lận là việc cố ý sử
dụng sai tài sản hoặc nguồn lực của tổ chức
để thu lợi cá nhân, bao gồm chiếm đoạt, trộm
cắp hoặc tham ô tài sản công ty. Gian lận có
thể xảy ra ở bất kỳ cấp quản lý nào, với mục
đích lừa dối và gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư
hoặc các bên liên quan khác (Ile &
Odimmega (2018)). Obasi (2022) chỉ ra rằng
gian lận khác biệt với các thuật ngữ như giả
mạo, lừa bịp hay sai sót bởi tính chất cố ý và
lừa dối của nó, bao gồm cả những hành vi
không trung thực kéo dài nhằm đánh lừa
người khác. Shofia (2019) nhận định gian lận
là một vấn đề phổ biến toàn cầu, đi cùng với
sự phát triển kinh tế nhanh chóng của các
quốc gia. Bayuandika & Mappanyukki
(2021) cho rằng không tổ chức nào có thể
tránh khỏi vấn đề gian lận, bởi điều này xuất
phát từ những lỗ hổng về đạo đức của con
người. Nguyên nhân là bởi không phải ai
cũng có tính liêm chính cao, các quy tắc và
quy trình kiểm soát dễ bị lợi dụng bởi những

cá nhân có quyền lực. Nhiều công ty hiện nay
phải thiết lập các bộ phận riêng biệt để xử lý
việc phát hiện gian lận, lập kế hoạch và xây
dựng phương pháp phát hiện dấu hiệu hay bất
thường đáng kể. Ban quản lý cũng phải thiết
lập hệ thống kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa,
phát hiện và xử lý gian lận (Kuria (2015)).
Phát hiện gian lận được hiểu là quá trình nhận
diện các hoạt động hoặc giao dịch gian lận có
dấu hiệu khác biệt so với các chuẩn mực
mong đợi (Ngai et al. (2011), Ningtyas et al.
(2018)). Quá trình này bao gồm việc sử dụng
các kỹ thuật và hệ thống nhằm xác định và
giảm thiểu hành vi gian lận, như sai lệch tài
chính, gian lận mạng, hay trộm cắp danh tính
(Bolton & Hand (2002)). Phát hiện gian lận
đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo
tính toàn vẹn của tổ chức, sự ổn định tài chính
và việc tuân thủ các quy định pháp lý. Theo
Wells (2017), những tổ chức không triển khai
cơ chế phát hiện gian lận hiệu quả có nguy cơ
cao phải đối mặt với tổn thất tài chính nghiêm
trọng, suy giảm uy tín và các hậu quả pháp lý
nặng nề.
Đứng ở góc độ của công ty kiểm toán, ISA

240 quy định KTV phải có trách nhiệm phát
hiện gian lận trong quá trình kiểm toán
BCTC. Theo Adnan & Kiswanto (2017), sự
gia tăng của các vụ gian lận cho thấy hạn chế
trong khả năng phát hiện của KTV. Vì vậy,
việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phát hiện gian lận BCTC của KTV là vô
cùng cần thiết để đảm bảo tính chính xác và
minh bạch của BCTC.

2.2.2. Kinh nghiệm 
Lý thuyết quy kết của Kelley (1980) coi

mỗi cá nhân như một nhà tâm lý học nghiệp
dư, luôn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của
các sự kiện mà họ chưa từng trải qua. Trái lại,
lý thuyết hành vi dự kiến của Triandis et al.
(1971) cho rằng kinh nghiệm của KTV ảnh
hưởng đến khả năng phát hiện gian lận trong
BCTC. Với kinh nghiệm dày dặn, kiểm toán
viên có thể thực hiện các quy trình kiểm toán
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một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả
hơn, nhờ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao
chất lượng công việc. Những KTV có nhiều
kinh nghiệm thường dễ phát hiện các sai sót
hoặc gian lận bất thường trong BCTC và có
khả năng đưa ra các phán đoán chính xác hơn
so với KTV ít kinh nghiệm. Sukendra (2015)
cũng nhấn mạnh rằng KTV có kinh nghiệm
thường đưa ra các quyết định chuyên môn
đúng đắn hơn so với KTV còn ít kinh nghiệm.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để trả lời
câu hỏi: Kinh nghiệm có phải là yếu tố quan
trọng giúp kiểm toán viên phát hiện gian lận
hay không? Kết quả nghiên cứu của
Anggriawan (2014), Faradina et al. (2016),
Pramana (2016), Nasution (2012) đều cho
thấy một xu hướng rõ ràng: kinh nghiệm kiểm
toán có mối quan hệ tích cực với khả năng
phát hiện gian lận. Tuy nhiên, nghiên cứu của
Ali. (2008) lại cho kết quả ngược lại. Vì vậy
giả thuyết trong nghiên cứu này có thể được
kết luận như sau: 

H1: Kinh nghiệm có tác động tích cực đến
khả năng phát hiện gian lận BCTC của KTV.

2.2.3. Năng lực chuyên môn
Trong lĩnh vực kiểm toán, lý thuyết quy

kết của Kelley (1980) cho thấy KTV tận dụng
NLCM của mình, cụ thể là khả năng quy kết
nguyên nhân, để đánh giá rủi ro, lập kế hoạch
kiểm toán và đưa ra các quyết định chuyên
môn, từ đó đảm bảo chất lượng công việc
kiểm toán. Nói cách khác, NLCM và kinh
nghiệm làm việc sẽ giúp KTV hoàn thành
công việc một cách hiệu quả hơn. NLCM,
bao gồm kiến thức và kỹ năng về kế toán và
kiểm toán tổng quát, là yếu tố cơ bản và quan
trọng mà KTV cần có khi thực hiện kiểm
toán. Với nền tảng kiến thức vững chắc, KTV
có thể đưa ra các đánh giá phù hợp về các vấn
đề phát sinh trong quá trình kiểm toán BCTC
của khách hàng. Các nghiên cứu trước đây đã
khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa NLCM
của KTV và khả năng phát hiện gian lận trong
BCTC. Kiểm toán viên có NLCM cao sẽ sở

hữu trình độ và kỹ năng cần thiết để thực hiện
công việc kiểm toán một cách hiệu quả
(Merici et al. (2016), Ramanda (2021)). Năng
lực này, bao gồm phẩm chất cá nhân, kiến
thức và chuyên môn, giúp KTV thu thập
thông tin và bằng chứng chính xác để đưa ra
ý kiến kiểm toán. NLCM của KTV được phát
triển qua kinh nghiệm, chuyên môn và trình
độ học vấn, dù chính quy hay không chính
quy. KTV càng có năng lực cao thì càng có
khả năng thu thập nhiều thông tin và bằng
chứng kiểm toán, từ đó phát hiện các gian lận
trong BCTC. Từ những phân tích trên, nhóm
tác giả đề xuất giả thuyết sau:

H2: NLCM có tác động tích cực đến khả
năng phát hiện gian lận BCTC của KTV.

2.2.4. Chủ nghĩa hoài nghi nghề nghiệp
Khomsiyah (2019) đã chỉ ra rằng thái độ

HNNN đóng vai trò cốt lõi trong việc giúp
KTV phát hiện hành vi gian lận. Theo G. S.
A. Putra et al. (2019), KTV có thái độ HNNN
sẽ giảm thiểu sai sót trong quá trình phát hiện
gian lận và từ đó góp phần tăng cường độ tin
cậy của BCTC. Việc phát hiện gian lận là một
trong những vấn đề quan trọng đối với các
bên liên quan trong hệ thống BCTC, tuy
nhiên, nó vẫn thường bị bỏ sót do KTV gặp
khó khăn trong việc xác định gian lận
(Dalnial et al. (2014), Mangala & Kumari
(2017)). Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu
cầu của chuẩn mực ISA 240, theo đó KTV
phải luôn duy trì thái độ HNNN trong suốt
quá trình kiểm toán, đặc biệt khi có rủi ro sai
sót trọng yếu do gian lận (ISA 240, cập nhật
tháng 2 năm 2024). Vì vậy, việc bổ nhiệm
KTV có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để
dự đoán và phát hiện gian lận hoặc sai sót
trong quá trình kiểm toán là điều rất quan
trọng (Awaluddin et al. (2019), Handoko &
Sardjono (2022), Shofia (2019), Verwey &
Asare (2022)).

Việc đánh giá tính phù hợp của bằng
chứng thu thập được hỗ trợ KTV phát hiện
gian lận một cách dễ dàng hơn (Nasution
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(2012)). Fullerton & Durtschi (2004) chứng
minh rằng KTV có thái độ hoài nghi cao sẽ
tăng khả năng phát hiện gian lận bằng cách
tích cực tìm kiếm thêm thông tin khi gặp các
dấu hiệu nghi ngờ. Điều này cũng được ủng
hộ qua các nghiên cứu của Nasution (2012),
Pramudyastuti (2014), Anggriawan (2014)và
Pramana (2016), với kết quả tương tự. Ngược
lại, nghiên cứu của Ali. (2008) cho thấy thái
độ HNNN có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả
năng phát hiện gian lận. Vì vậy, có thể kết
luận rằng KTV với mức độ HNNN cao cần có
nhiều thông tin liên quan để phát hiện gian
lận, như đã giải thích trong lý thuyết quy kết.
Từ những phân tích trên, nhóm tác giả đề xuất
giả thuyết sau:

H3: Thái độ HNNN có tác động tích cực đến
khả năng phát hiện gian lận BCTC của KTV.

Theo Silalahi (2013), chủ nghĩa HNNN
của KTV có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu
tố, bao gồm kinh nghiệm, NLCM, tình huống
kiểm toán và đạo đức. Trong đó, kinh nghiệm
và NLCM là hai yếu tố quan trọng, vì chúng
có xu hướng tác động đến thái độ HNNN của
KTV trong quá trình thực hiện các thủ tục
kiểm toán. Khi kinh nghiệm và NLCM của
KTV gia tăng, thái độ HNNN cũng trở nên
sắc bén hơn. KTV càng có nhiều kinh nghiệm

và kiến thức chuyên môn sâu rộng thì càng dễ
phát triển thái độ HNNN một cách phù hợp,
từ đó dễ dàng phát hiện gian lận BCTC
(Surya et al. (2021)). Điều này là do những
KTV giàu kinh nghiệm thường có hiểu biết về
các thủ thuật gian lận phổ biến, từ đó xây
dựng kỹ năng phản biện tốt hơn. 

Do đó, từ sự phân tích ở trên, nhóm tác giả
đưa ra giả thuyết sau: 

H4: Kinh nghiệm ảnh hưởng tích cực đến
chủ nghĩa HNNN

H5: NLCM ảnh hưởng tích cực đến chủ
nghĩa HNNN

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của
các tác giả đi trước cũng như nền tảng lý
thuyết, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phát hiện gian lận trên BCTC, cụ thể
như sau: 

3. Mô hình nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả

đã sử dụng cách tiếp cận theo hướng suy diễn,
tức là dựa vào lý thuyết và tổng quan các
nghiên cứu trước đây và kết quả nghiên cứu
định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia để
đề xuất mô hình. Với nghiên cứu này, tác giả
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thiết kế một bảng câu hỏi và thông qua công
cụ khảo sát trực tuyến Google docs để thu
thập dữ liệu. Nghiên cứu được thực hiện
trong thời gian không nhiều và chi phí không
cho phép nên nhóm nghiên cứu thực hiện kỹ
thuật lấy mẫu thống kê với mức tối thiểu
nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa thống kê. Đối
tượng nghiên cứu là các KTV có chứng chỉ
hành nghề tại 50 CTKT độc lập không thuộc
Big4 tại Việt Nam. Lý do lựa chọn các đối
tượng này là do họ là những người tham gia
trực tiếp vào kiểm toán BCTC tại các công ty.
Theo Hair. (2016), tối thiểu là 50 mẫu và tỷ lệ
quan sát trên 1 biến phân tích là 5/1 hoặc
10/1, bởi vậy với tổng số biến quan sát là 21;
áp dụng tỷ lệ = 5/1, mẫu tối thiểu phải đạt
được là: 21x5=105 mẫu. Tác giả quyết định
tăng cỡ mẫu với số lượng phiếu phát là 250
phiếu, số lượng phiếu thu được là 195 phiếu.
Sau khi loại bỏ các dữ liệu không hợp lệ,
nghiên cứu đã thu được 179 mẫu dữ liệu hợp
lệ để phân tích. Tác giả cũng sử dụng thang
đo Likert 5 điểm, đó là: (1) Hoàn toàn không
đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4)
Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định

tính thông qua phỏng vấn các chuyên gia, tác
giả lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng phát hiện gian lận trên BCTC để đưa
vào mô hình gồm: Nhân tố Kinh nghiệm của
KTV; Nhân tố Năng lực chuyên môn của
KTV; Nhân tố Chủ nghĩa hoài nghi nghề
nghiệp của KTV, từ đó đề xuất mô hình các
nhân tố tác động đến khả năng phát hiện gian
lận trên BCTC như hình 1

Tiếp đó, nghiên cứu đã sử dụng phương
pháp định lượng, cụ thể là mô hình cấu trúc
tuyến tính bình phương bé nhất, riêng phần
(PLS-SEM) để kiểm chứng các giả thuyết
nghiên cứu và đánh giá tính phù hợp của mô
hình. Phương pháp này được các nhà nghiên
cứu kiểm toán ưa chuộng hiện nay nhờ những
ưu điểm nổi bật so với CB-SEM, bao gồm

khả năng ước lượng đồng thời cả mô hình đo
lường và mô hình cấu trúc của mô hình
nghiên cứu đề xuất (Hair Jr et al. (2014),
Ringle et al. (2012), Hair. (2016)). 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng quan các
nghiên cứu trước, tác giả đã xây dựng các
biến và thang đo tương ứng, được trình bày
chi tiết trong bảng 1.

4. Kết quả và bàn luận
4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Để đánh giá độ tin cậy của thang đo, tác

giả đã áp dụng phương pháp kiểm định độ
nhất quán nội tại, độ hội tụ và độ phân biệt
theo gợi ý của Hair. (2016). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các thang đo
đều đảm bảo độ nhất quán nội tại với
Cronbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp đều
vượt ngưỡng 0,7. Bên cạnh đó, các hệ số tải
nhân tố đều lớn hơn 0,7 (với bình phương lớn
hơn 0,5) và phương sai trích cũng lớn hơn
0,5. Vì vậy, các thang đo được đề xuất đạt độ
giá trị hội tụ (Bảng 2).
Để kiểm định giá trị phân biệt, Henseler et

al. (2015) đã chỉ ra thông qua các nghiên cứu
mô phỏng rằng chỉ số Heterotrait-Monotrait
(HTMT) mà họ phát triển có khả năng đo
lường giá trị phân biệt hiệu quả hơn. Do đó,
nghiên cứu này áp dụng chỉ số HTMT như
một công cụ để đánh giá độ phân biệt của các
thang đo. Theo Kline (2015), tiêu chuẩn
HTMT để đạt giá trị phân biệt giữa các cặp
cấu trúc là ≤ 0,85 (Bảng 3). 

Dữ liệu trong Bảng 3 cho thấy, các giá trị
của chỉ số HTMT đều nhỏ hơn 0,85, do đó,
các cấu trúc trong mô hình đạt được giá trị
phân biệt.

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc PLS -
SEM

Kết quả phân tích cho thấy giá trị SRMR
đạt 0,060, nhỏ hơn ngưỡng 0,100, cho thấy
mô hình nghiên cứu có tính phù hợp cao với
phạm vi nghiên cứu tại các công ty kiểm toán
độc lập không thuộc Big4 ở Việt Nam (Hu &
Bentler (1999)). Bảng 4 trình bày các giá trị
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Bảng 1: Bảng thang đo biến

(Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp)
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đánh giá mô hình PLS-SEM theo đề xuất của
Hair và cộng sự (2016).

Kết quả phân tích ở Bảng 4 khẳng định mô
hình nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi vấn
đề đa cộng tuyến (VIF < 3). Hệ số xác định R²
đạt 0,637, cho thấy 63,7% sự biến động trong
khả năng phát hiện gian lận được giải thích
bởi các biến độc lập trong mô hình, bao gồm
kinh nghiệm, NLCM của KTV và chủ nghĩa
HNNN. Tương tự, R² đạt 0,116, nghĩa là

11,6% sự thay đổi của chủ nghĩa HNNN được
lý giải bởi các biến độc lập là kinh nghiệm và
NLCM của KTV. 

Hệ số tác động f² của các yếu tố ảnh hưởng
đối với biến kết quả đều lớn hơn 0,02, phản
ánh mức độ giải thích của các biến độc lập đối
với biến phụ thuộc ở mức thấp. Ngoài ra, hệ
số liên quan đến dự báo của mô hình có giá trị
0,442 và 0,073 (< 0,5), cho thấy độ chính xác
dự báo của mô hình đạt mức trung bình.
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Bảng 2: Thang đo, độ tin cậy và độ giá trị

(Nguồn: Trích kết quả xử lý dữ liệu khảo sát)
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Nghiên cứu của Chin et al. (2003) đã đi
sâu vào việc phân tích mối quan hệ giữa các
biến, không chỉ dừng lại ở việc xác định sự
tồn tại của mối quan hệ mà còn đánh giá mức
độ liên kết giữa chúng. Nhờ đó, nghiên cứu
cung cấp cơ sở khoa học để phân bổ nguồn
lực hiệu quả. Bên cạnh đó, để đảm bảo kết
quả nghiên cứu có thể áp dụng rộng rãi, mô
hình đã được kiểm định lại độ tin cậy bằng
phương pháp Bootstrap với 500 lần lặp (Hair.
(2017)). 

Thông tin trong Bảng 5 cho thấy trọng số
gốc phù hợp với trọng số trung bình từ phân
tích bootstrapping, khi tất cả trọng số đều
nằm trong khoảng tin cậy 95%. Do đó, các
ước lượng trong mô hình được đánh giá là

đáng tin cậy. 
Thảo luận
Ảnh hưởng của năng lực chuyên môn đến

khả năng phát hiện gian lận BCTC của KTV. 
Kết quả thử nghiệm giả thuyết cho thấy

NLCM có tác động mạnh nhất đến khả năng
phát hiện gian lận trong BCTC của KTV. Giả
thuyết này được chấp nhận vì giá trị P-value
< 0,05, với hệ số β = 0,603, khẳng định mối
quan hệ cùng chiều của NLCM lên khả năng
phát hiện gian lận BCTC. Kết quả này phù
hợp với các nghiên cứu của Merici et al.
(2016), Ramanda (2021), những người cũng
chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa NLCM và
khả năng phát hiện gian lận BCTC của kiểm
toán viên.
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Bảng 3: Hệ số Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)

(Nguồn: Trích kết quả xử lý dữ liệu khảo sát)

Bảng 4: Kết quả các giá trị VIF, R2 , f2 , Q2

(Nguồn: Trích kết quả xử lý dữ liệu khảo sát)
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Ảnh hưởng của chủ nghĩa HNNN đến khả
năng phát hiện gian lận BCTC của KTV.

Kết quả kiểm tra giả thuyết cho thấy chủ
nghĩa HNNN có ảnh hưởng mạnh thứ hai đến
khả năng phát hiện gian lận trong BCTC của
KTV. Giả thuyết này được chấp nhận vì giá trị

P-value < 0,05, với hệ số β = 0,233, nhấn
mạnh mối quan hệ cùng chiều của chủ nghĩa
HNNN đối với khả năng phát hiện gian lận
BCTC. Các nghiên cứu của Nasution (2012),
Pramudyastuti (2014), Anggriawan (2014) và
Pramana (2016) cũng đồng tình với quan
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(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Hình 2: Kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 5: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

(Nguồn: Trích kết quả xử lý dữ liệu khảo sát)
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điểm này, cho rằng chủ nghĩa HNNN có tác
động tích cực đến khả năng phát hiện gian lận
BCTC của KTV.
Ảnh hưởng của kinh nghiệm đến khả năng

phát hiện gian lận BCTC của KTV. 
Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy

kinh nghiệm có tác động mạnh thứ ba đến
khả năng phát hiện gian lận trong BCTC của
KTV. Giả thuyết này được chấp nhận vì giá
trị P-value < 0,05, với hệ số β = 0,215, minh
chứng mối quan hệ cùng chiều của kinh
nghiệm đối với khả năng phát hiện gian lận
BCTC. Kết quả này củng cố các phát hiện
của các nghiên cứu trước đây của Faradina et
al. (2016), Pramana (2016), Anggriawan
(2014), Nasution (2012), những nghiên cứu
này đều khẳng định rằng kinh nghiệm kiểm
toán có ảnh hưởng tích cực đến khả năng
phát hiện gian lận BCTC, bởi KTV càng dày
dạn kinh nghiệm thì khả năng phát hiện gian
lận càng cao.
Ảnh hưởng của kinh nghiệm đến khả năng

phát hiện gian lận BCTC của KTV thông qua
biến trung gian là chủ nghĩa HNNN.

Kết quả phân tích thống kê giả thuyết
khẳng định kinh nghiệm ảnh hưởng đến chủ
nghĩa HNNN, từ đó tác động đến khả năng
phát hiện gian lận trong BCTC của KTV.
Giả thuyết này được chấp nhận vì giá trị P-
value < 0,05, với hệ số β = 0,217, xác định
mối quan hệ cùng chiều của 2 yếu tố là kinh
nghiệm và chủ nghĩa HNNN. Quan điểm
này cũng được Surya et al. (2021) ủng hộ
khi cho rằng kinh nghiệm có ảnh hưởng tích
cực đến khả năng phát hiện gian lận BCTC
của KTV thông qua biến trung gian là chủ
nghĩa HNNN.
Ảnh hưởng của năng lực chuyên môn

đến khả năng phát hiện gian lận BCTC của
KTV thông qua biến trung gian là chủ
nghĩa HNNN.

Kết quả xác thực giả thuyết cho thấy
NLCM có mối liên hệ với chủ nghĩa HNNN,
từ đó ảnh hưởng đến khả năng phát hiện gian

lận trong BCTC của KTV. Giả thuyết này
được chấp nhận vì giá trị P-value < 0,05, với
hệ số β = 0,210, xác nhận mối quan hệ cùng
chiều của NLCM lên chủ nghĩa HNNN. Quan
điểm này cũng được các nghiên cứu của
Surya et al. (2021) đồng tình, khi các tác giả
lập luận rằng chủ nghĩa HNNN là cầu nối
giữa NLCM và khả năng phát hiện gian lận
BCTC của KTV.

5. Kết luận và hàm ý
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác

động của kinh nghiệm, NLCM và chủ nghĩa
HNNN đối với khả năng phát hiện gian lận
BCTC của KTV tại các công ty kiểm toán
độc lập ngoài Big4 ở Việt Nam. Phát hiện
mới của bài viết là đó là xác định được vai trò
trung gian của biến chủ nghĩa HNNN trong
mối quan hệ giữa kinh nghiệm, NLCM và
khả năng phát hiện gian lận BCTC của KTV.
Kết quả nghiên cứu không chỉ khẳng định
mối quan hệ tích cực giữa các yếu tố này mà
còn làm rõ vai trò trung gian của chủ nghĩa
HNNN. Các phát hiện của nghiên cứu sẽ là
cơ sở cho các công ty kiểm toán tăng cường
hỗ trợ, đo lường và cải thiện liên tục chất
lượng KTV, đồng thời thúc đẩy các KTV
nâng cao kinh nghiệm, năng lực chuyên môn,
thái độ HNNN để cải thiện khả năng phát
hiện gian lận BCTC, từ đó nâng cao chất
lượng kiểm toán. 

Từ những phát hiện trên, tác giả đề xuất
một số khuyến nghị như sau: 

* Khuyến nghị về nâng cao kinh nghiệm
thực tế của KTV:
Để nâng cao kinh nghiệm thực tế, các công

ty KTĐL không thuộc Big4 cần tạo cơ hội
cho KTV tham gia nhiều loại kiểm toán khác
nhau, đặc biệt chú trọng đến các cuộc kiểm
toán phức tạp hoặc có rủi ro cao, giúp họ tích
lũy kinh nghiệm thực tiễn một cách toàn diện.
Đồng thời, cần triển khai các chương trình cố
vấn, nơi các KTV mới được hướng dẫn bởi
những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, giúp
họ học hỏi từ các tình huống thực tế trong
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công việc. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội
thảo hoặc chia sẻ kinh nghiệm về những vụ
gian lận điển hình đã được phát hiện sẽ hỗ trợ
KTV nhận diện các dấu hiệu và mô hình gian
lận thường gặp, giúp KTV trang bị thêm kiến
thức và kỹ năng xác định gian lận một cách
chính xác hơn.

* Khuyến nghị về nâng cao NLCM của KTV:
Để tăng cường NLCM, các công ty

KTĐL không thuộc Big4 cần định kỳ tổ
chức các khóa đào tạo chuyên sâu về các
chuẩn mực nghề nghiệp và các kỹ thuật nhận
diện gian lận hiện đại như áp dụng các giải
pháp công nghệ tiên tiến. Đồng thời, cần
khuyến khích KTV tham gia các chương
trình chứng chỉ quốc tế, chẳng hạn như CA,
CPA, ACCA, CFA hoặc các chứng chỉ
chuyên biệt liên quan đến phát hiện gian lận
CFE, FAC, CFA, CIA… Ngoài kỹ năng
chuyên môn, KTV cũng cần phát triển kỹ
năng mềm, đặc biệt là giao tiếp, phân tích
logic và tư duy phản biện để giải quyết hiệu
quả các tình huống phức tạp.

* Khuyến nghị về thúc đẩy thái độ HNNN
của KTV:

Công ty KTĐL không thuộc Big4 nên tổ
chức nhiều buổi hướng dẫn nhằm giúp KTV
rèn luyện tư duy hoài nghi, đặc biệt trong
những tình huống có dấu hiệu bất thường,
nhằm tránh việc dễ dàng chấp nhận các giải
thích chưa đủ thuyết phục từ khách hàng.
Ngoài ra, cần tạo dựng một môi trường làm
việc độc lập, nơi KTV có thể thực hiện nhiệm
vụ mà không chịu áp lực từ cấp trên hoặc
khách hàng. Hơn nữa, việc ứng dụng công
nghệ như phần mềm phân tích dữ liệu sẽ hỗ
trợ KTV phát hiện các bất thường mà việc
quan sát trực quan có thể bỏ sót.

* Khuyến nghị về tăng cường hỗ trợ từ các
công ty kiểm toán độc lập không thuộc Big4:

Các công ty KTĐL không thuộc Big4 cần
xây dựng một môi trường kiểm soát chất
lượng bằng cách thiết lập cơ chế kiểm soát
nội bộ nhằm đảm bảo KTV tuân thủ nghiêm

ngặt các tiêu chuẩn nghề nghiệp cũng như
không bị can thiệp. Song song đó, việc phát
triển kho lưu trữ kiến thức chứa thông tin liên
quan đến vụ gian lận đã phát hiện sẽ tạo điều
kiện cho KTV học hỏi từ thực tế, góp phần
nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm của họ.

* Khuyến nghị về đo lường và cải thiện
liên tục:

Các công ty KTĐL không thuộc Big4 nên
thường xuyên đánh giá năng lực của KTV
thông qua các chỉ số đánh giá khả năng phát
hiện gian lận, để nâng cao chất lượng công
việc. Ngoài ra, việc lắng nghe ý kiến đóng
góp của KTV cũng rất quan trọng để hoàn
thiện chương trình đào tạo, đảm bảo chúng
phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng
nghề nghiệp.

Mặc dù nghiên cứu đưa ra những đóng góp
hữu ích về mặt lý thuyết và thực tiễn, nhưng
vì điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, nghiên
cứu chỉ thực hiện tại 50 công ty KTĐL không
thuộc Big4. Do đó, kết quả nghiên cứu vẫn
còn một số hạn chế. Nếu mở rộng quy mô
nghiên cứu, khả năng tổng quát hóa kết quả sẽ
cao hơn. Từ đó, nhóm nghiên cứu gợi ý
hướng nghiên cứu tiếp theo là mở rộng phạm
vi nghiên cứu ra toàn bộ các công ty KTĐL
ngoài Big4 Việt Nam.!
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Summary

The article examines the impact of experi-
ence and professional competence on the abil-
ity to detect financial statement fraud, focus-
ing on the mediating role of professional skep-
ticism among independent auditors at non-
Big4 auditing firms in Vietnam. A quantitative
research method is applied, utilizing the par-
tial least squares structural equation modeling
(PLS-SEM) approach with the support of
SmartPLS software. Data were collected from
179 certified auditors working at non-Big4
independent auditing firms. The research find-
ings indicate that all three factors have a direct
positive effect on the ability to detect financial
statement fraud. Additionally, the experience
and professional competence of auditors indi-
rectly influence this ability through the medi-
ating variable of professional skepticism.
Based on these findings, the article proposes
several recommendations to enhance the
effectiveness of fraud detection among inde-
pendent auditors in Vietnam.
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1. Giới thiệu
Các chính sách tài chính trong doanh

nghiệp bao gồm chính sách đầu tư, chính sách
huy động vốn và chính sách phân phối lợi
nhuận. Những chính sách này đóng vai trò
quan trọng trong việc định hình chiến lược
phát triển và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, được (Modigliani, F. & Miller, M.,
1958) chứng minh là độc lập với nhau trong
điều kiện thị trường vốn hoàn hảo. Tuy nhiên,
bằng chứng thực nghiệm và lý thuyết sau đó
đã chỉ ra rằng thị trường vốn không hoàn hảo,
khiến các quyết định tài chính trong doanh
nghiệp có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.
Một trong những hạn chế lớn nhất của thị

trường vốn là sự bất cân xứng thông tin giữa
các bên liên quan trong doanh nghiệp. Điều
này tạo ra những rào cản trong việc ra quyết
định và có thể dẫn đến những hệ quả không
mong muốn trong hoạt động tài chính và đầu
tư (Jensen, M. & Meckling, W., 1976; Myers,
S., 1977; Myers, S. & Majluf, N., 1984;
Jensen, M., 1986). Jensen và Meckling
(1976) cùng với Myers (1977) đã xây dựng
những lý thuyết về tác động của sự bất cân
xứng thông tin giữa cổ đông và chủ nợ, điều
này dẫn đến khó khăn trong các quyết định
đầu tư của doanh nghiệp. Myers và Majluf
(1984) tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của
sự bất cân xứng thông tin giữa chủ sở hữu
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Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng kết hợp với kỹ thuật ước lượng mô men tổng quát
để phân tích tác động của đầu tư đến giá trị doanh nghiệp. Kết quả cho thấy mối

quan hệ giữa hoạt động đầu tư và giá trị doanh nghiệp là phi tuyến tính, tồn tại một mức đầu
tư tối ưu dành cho các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2023. Cụ thể, việc
đầu tư làm tăng giá trị doanh nghiệp cho đến khi đạt đến một ngưỡng tối ưu, sau đó giá trị
này có xu hướng giảm khi vượt quá mức đầu tư tối ưu. Nghiên cứu cũng chứng minh rằng sự
bất đối xứng thông tin giữa các bên trong doanh nghiệp gây ra những biến dạng trong quyết
định đầu tư, dẫn đến tình trạng đầu tư dưới mức tối ưu khi vốn đầu tư thấp hơn ngưỡng cần
thiết và đầu tư quá mức khi vượt quá ngưỡng này. Những phát hiện trên mang lại ý nghĩa quan
trọng cho các nhà đầu tư và nhà quản lý doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược đầu tư
hiệu quả.
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